
UBND H. GÒ CÔNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                   Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                                          Gò Công Đông, ngày       tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO 
Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 

kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện năm 2024

      ngày 25 tháng 9  2020  
Chính  Quy       và  lý viên  

      ngày 07 tháng 12  2023  
Chính     sung         
ngày 25 tháng 9  2020  Chính  quy       và 

 lý viên 

          Thông   06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12  2020   
  ban hành Quy    thi  xét  công  viên  thi 

nâng  công  thi  xét    danh   viên 
  quy thi  xét  công  viên  thi nâng  công 
 thi  xét    danh   viên  

      ngày 14 tháng 8  2023  
 ban nhân dân   Giang ban hành Quy  phân     

lý    máy, biên      và  lý công  viên 
 trên  bàn   Giang;

      ngày 19 tháng 3  2024  
 ban nhân dân   Giang    sung     Quy  

phân     lý    máy, biên      và 
 lý công  viên  trên  bàn   Giang ban hành kèm theo 

    ngày 14 tháng 8  2023   ban nhân 
dân   Giang;

             300/KH-UBND ngày 11 tháng 11  2024   
ban nhân dân  Gò Công      viên  các    

 công    2)  2024;

              ngày 26 tháng 12  2024  
   ban nhân dân  Gò Công    thành    

  viên    công    2)  2024;

    thông báo   thí sinh    tham  xét 
 (vòng 2)    viên    công    2)  

2024    sau:

1.  gian    tra, sát  (vòng 2): lúc 07  30 phút, ngày 
17 tháng 01  2025.

2.   Trung tâm Chính   Gò Công 

13 07



3. Hình  thi:    gian   30 phút/thí sinh,   
 chung và   chuyên ngành.

4. Danh  tài  ôn   tra sát  vòng 2   trên trang 
thông tin    

H i ng tuy n d ng  ngh  các thí sinh n tham gia ki m tra sát h ch úng 
th i gian qui nh.

Lưu ý:      không   các   thí sinh 
không  tham   tra sát  vòng 2 theo thông báo./.

(Kèm theo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2)

Nơi nhận:                        TM. HỘI ĐỒNG
-                       CHỦ TỊCH 
- Ban  tra sát                                                                                          
- Các thí sinh   tra sát 
- Trang thông tin                                                                              
- 

        PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
                                                                                        Lê Hồng Tâm



Nam Nữ Trình độ  Chuyên ngành

1 Nguyễn Thị Thùy Trang 2001
Ấp Chùa Đất Đỏ, xã Tân Đông, huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Giáo dục mầm non Trường Mầm non 

Vàm Láng
Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

2 Lê Thị Thúy Hằng 2002
Ấp Kinh Dưới, xã Bình Ân, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Sư phạm Giáo dục 

mầm non
Trường Mầm non 
Vàm Láng

Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

3 Võ Ngọc Anh Thư 2002
Ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang Cử nhân Giáo dục mầm non Trường Mầm non 

Tân Phước Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

4 Hồ Thị Thùy Nhi 2000
Ấp Gò Lức, xã Tân Đông, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Sư phạm mầm non Trường Mầm non 

Tân Phước Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

5 Nguyễn Lê Nhựt Trinh 2002
Ấp Hiệp Trị, xã Bình Nghị, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Sư phạm Giáo dục 

mầm non
Trường Mầm non 
Tăng Hòa Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

6 Lê Thị Kim Thi 2003
Ấp Xóm Gò, xã Tăng Hoà, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Giáo dục mầm non Trường Mầm non 

Tăng Hòa Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

7 Nguyễn Thị Cẩm Thúy 2003
Khu phố Thuận Hoà, Phường Long Thuận, 
Thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Giáo dục mầm non Trường Mầm non 

Tăng Hòa Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

8 Phạm Thị Trường An 2002
Ấp Lợi An, xã Bình Tân, huyện Gò Công 
Tây, tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Sư phạm Giáo dục 

mầm non
Trường Mầm non 
Tăng Hòa Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

9 Nguyễn Trúc Loan 1985
Ấp Ruộng Cạn, huyện Gò Công Đông, tỉnh 
Tiền Giang Cử nhân

 - Kế toán
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường Mầm non 
Tăng Hòa Văn thư Văn thư viên 02007

10 Nguyễn Thị Hồng Diễm 1993
Ấp Gò Me, xã Bình Ân, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Đại học

 - Kế toán
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường Mầm non 
Bình Ân

Văn thư Văn thư viên 02007

11 Huỳnh Nguyễn Minh Thư 1995
Ấp Trung, xã Tân Điền, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Đại học Sư phạm Giáo dục 

mầm non
Trường Mầm non 
Tân Điền Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

12 Huỳnh Yến Khoa 2003
Ấp Kinh Dưới, xã Bình Ân, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Giáo dục mầm non Trường Mầm non 

Tân Điền Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

13 Nguyễn Thái Uyên 1978
Khu phố Hoà Thơm, thị trấn Tân Hoà, huyện 
Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang Đại học

 - Nuôi trồng thuỷ sản
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường Mầm non 
Tân Điền Văn thư Văn thư viên 02.007

14 Trần Nguyễn Kiều Tiên 2002
Ấp Long Bình, xã Yên Luông, huyện Gò 
Công Tây, tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Giáo dục mầm non Trường Mầm non 

Phước Trung Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

Họ và tênStt
Chức danh nghề 

nghiệp Mã sốĐơn vị dự tuyển

UBND H GÒ CÔNG ĐÔNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nơi thường trú

DANH SÁCH

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện (đợt 2) năm 2024
(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày 07/01/2025 của Hội đồng tuyển dụng)

Năm sinh Trình độ chuyên môn Vị trí 
việc làm

Số: 13/TB-HĐND
Thời gian ký: 2025-01-07T10:16:00+07:00



Nam Nữ Trình độ  Chuyên ngành

Họ và tênStt
Chức danh nghề 

nghiệp Mã sốĐơn vị dự tuyểnNơi thường trú
Năm sinh Trình độ chuyên môn Vị trí 

việc làm

15 Thái Thị Trúc Ngọc 2002
Ấp Ruộng Cạn, huyện Gò Công Đông, tỉnh 
Tiền Giang Cao đẳng Sư phạm mầm non Trường Mầm non 

Phước Trung Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

16 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 2003
Ấp Gò Táo, xã Tân Đông, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Sư phạm mầm non Trường Mầm non 

Tân Tây
Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

17 Nguyễn Thị Ngọc Hân 2000
Ấp 2, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Giáo dục mầm non Trường Mầm non 

Tân Tây
Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 

non hạng III V.07.02.26

18 Nguyễn Nhã Trân 2001
Ấp 7, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Sư phạm Giáo dục 

mầm non
Trường Mầm non 
Tân Tây

Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

19 Nguyễn Thị Kim Phụng 1988
Khu phố 5, Phường 1, Thành phố Gò Công, 
tỉnh Tiền Giang Cử nhân Kế toán Trường Mầm non 

Tân Tây
Kế toán Kế toán viên 06.031

20 Phạm Ngọc Huế Trân 2001
Ấp 6, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang Đại học Kế toán Trường Mầm non 

Tân Tây
Kế toán Kế toán viên 06.031

21 Đinh Thị Ngọc Đăng 2000
Ấp Cây Bàng, xã Tân Thành, huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân Kế toán Trường Mầm non 

Tân Tây
Kế toán Kế toán viên 06.031

22 Trương Thị Thuý Lan 1988
Ấp Hiệp Trị, xã Bình Nghị, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Đại học

 - Kế toán
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường Mầm non 
Tân Tây

Văn thư Văn thư viên 02.007

23 Bùi Thị Giang 1999
Ấp Kim Liên, Phường Long Hoà, Thành phố 
Gò Công, tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Sư phạm mầm non Trường Mầm non 

Tân Đông Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

24 Lê Thị Tuyết Ngân 1996
Khu phố 1, Phường 5, Thành phố Gò Công, 
tỉnh Tiền Gang Cử nhân

 - Kế toán
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường Mầm non 
Tân Đông Văn thư Văn thư viên 02.007

25 Lê Thị Thanh Tuyền 1995
Ấp Chùa Đất Đỏ, xã Tân Đông, huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân Sư phạm mầm non Trường Mầm non 

Kiểng Phước Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

26 Nguyễn Thị Ngọc Tươi 1988
Ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Sư phạm mầm non Trường Mầm non 

Gia Thuận Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

27 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1999
Ấp Gò Lức, xã Tân Đông, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân Giáo dục mầm non Trường Mầm non 

Gia Thuận Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

28 Lê Nguyễn Bảo Trân 2003
Ấp Kinh Ngang, xã Tân Thành, huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Sư phạm Giáo dục 

mầm non
Trường Mầm non 
Tân Thành

Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

29 Lê Thị Cẩm Hường 1989
Ấp Láng, xã Tân Thành, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Đại học

 -Kế toán
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường Mầm non 
Tân Thành

Văn thư Văn thư viên 02007

30 Nguyễn Hà Ngọc Trâm 2003
Khu phố Long Hưng, Phường Long Chánh, 
Thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Giáo dục mầm non Trường Mầm non 

Ánh Dương Giáo viên mầm non Giáo viên mầm 
non hạng III V.07.02.26

31 Lê Thị Tuyết Lan 1988
Khu phố Xóm Gò, thị trấn Tân Hòa, huyện 
Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân

 - Xây dựng Đảng và Chính 
quyền nhà nước
 - Chứng chỉ nghiệp vụ văn 
thư - lưu trữ

Trường Mầm non 
Ánh Dương Văn thư Văn thư viên 02007



Nam Nữ Trình độ  Chuyên ngành

Họ và tênStt
Chức danh nghề 

nghiệp Mã sốĐơn vị dự tuyểnNơi thường trú
Năm sinh Trình độ chuyên môn Vị trí 

việc làm

32 Trương Thị Mỹ Khánh 1995
Ấp Bà Trầm, xã Mỹ Hưng, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh Cử nhân Giáo dục tiểu học Trường Tiểu học Tân 

Hòa
Giáo viên Tiểu học Giáo viên tiểu học  

hạng III V.07.03.29

33 Võ Thị Bích Triệu 2001
Ấp 3, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang Cử nhân Giáo dục tiểu học Trường Tiểu học 

Kiểng Phước Giáo viên Tiểu học Giáo viên tiểu học  
hạng III V.07.03.29

34 Trần Thị Ngọc 2001
Ấp Lý Hoà Hiệp, xã Lý Nhơn, huyện Cần 
Giờ, THPCM Cử nhân Giáo dục tiểu học Trường Tiểu học 

Kiểng Phước Giáo viên Tiểu học Giáo viên tiểu học  
hạng III V.07.03.29

35 Nguyễn Trần Đông Thi 1995
Khu phố Việt Hùng, Phường Long Hoà, 
Thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang Đại học Sư phạm Mỹ Thuật Trường Tiểu học 

Bình Nghị Giáo viên Mỹ thuật Giáo viên tiểu học  
hạng III V.07.03.29

36 Nguyễn Thị Mai Anh 1999
Khu phố Dương Phú, thị trấn Tân Hoà, 
huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang Đại học

 - Ngôn ngữ Anh
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường Tiểu học 
Bình Nghị Văn thư Văn thư viên 02.007

37 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1990
47/1C Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố 
Tân An, tỉnh Long An Đại học

 - Kế toán
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường Tiểu học 
Bình Nghị Văn thư Văn thư viên 02.007

38 Võ Thị Cẩm Dân 1992
Ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang Cử nhân

 - Kế toán
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường Tiểu học Tân 
Phước Văn thư Văn thư viên 02.007

39 Trần Huyền Trân 1996
Ấp Bồ Đề, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Đại học

 - Cảnh quan và kỹ thuật hoa 
viên
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường Tiểu học 
Nguyễn Thị Tư Văn thư Văn thư viên 02.007

40 Trương Lê Tường Vy 2001
Ấp Hoà Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân

 - Ngôn ngữ Anh
 - Chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm tiếng anh cấp tiểu học

Trường Tiểu học Tân 
Thành

Giáo viên môn Tiếng 
Anh

Giáo viên tiểu học  
hạng III V.07.03.29

41 Phạm Thị Thanh Thảo 2000
Khu phố Bình Long, thị trấn Bình Phú, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Cử nhân

 - Ngôn ngữ Anh
 - Chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm tiếng anh cấp tiểu học

Trường Tiểu học Tân 
Thành

Giáo viên môn Tiếng 
Anh

Giáo viên tiểu học  
hạng III V.07.03.29

42 Huỳnh Thị Cẩm Thuý 1997
Ấp 5, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang Cử nhân

 - Ngôn ngữ Anh
 - Chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm tiếng anh cấp tiểu học

Trường Tiểu học Tân 
Thành

Giáo viên môn Tiếng 
Anh

Giáo viên tiểu học  
hạng III V.07.03.29

43 Nguyễn Thị Huyền Vân 1987
Ấp Láng, xã Tân Thành, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân

 - Luật
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường Tiểu học Tân 
Thành

Văn thư Văn thư viên 02.007

44 Huỳnh Thanh Thảo 2002
Ấp Sơn Qui A, xã Tân Trung, huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân Sư phạm toán học Trường THCS Võ 

Duy Linh
Giáo viên môn toán

Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32

45 Trần Thị Trang Nhã 2002
Ấp Dương Hoà, xã Phước Trung, huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân Sư phạm toán học Trường THCS Võ 

Duy Linh
Giáo viên môn toán

Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32

46 Nguyễn Ngọc Khánh Duy 2002
Ấp Xóm Thủ, xã Bình Tân, huyện Gò Công 
Tây, tỉnh Tiền Giang Đại học Sư phạm toán học Trường THCS Võ 

Duy Linh
Giáo viên môn toán

Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32



Nam Nữ Trình độ  Chuyên ngành

Họ và tênStt
Chức danh nghề 

nghiệp Mã sốĐơn vị dự tuyểnNơi thường trú
Năm sinh Trình độ chuyên môn Vị trí 

việc làm

47 Mai Thanh Liêm 1997
Ấp Quý Chánh, xã Nhị Quý, Thị xã Cai Lậy, 
tỉnh Tiền Giang Cử nhân Sư phạm toán học Trường THCS Võ 

Duy Linh
Giáo viên toán

Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32

48 Trần Quang Tuấn 1990
Ấp Vạn Thành, xã Bình Nghị, huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang Đại học

 - Công nghệ kỹ thuật điều 
khiển và tự động hoá
 - Chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm bậc 1

Trường THCS Võ 
Duy Linh

Giáo viên công nghệ Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32

49 Nguyễn Thị Yến Linh 1984
Ấp Chợ, xã Tân Thành, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân

 - Luật
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường THCS Võ 
Duy Linh

Văn thư Văn thư viên 02.007

50 Phạm Thị Vân Hà 1994
Khu phố Tân xã, Phường Long Hoà, Thành 
phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang Đại học

 - Kỹ thuật Môi trường
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường THCS Lê 
Quốc Việt Văn thư Văn thư viên 02.007

51 Nguyễn Từ Ngọc Hương 1986
Ấp Hoà Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân

 - Sư phạm Vật lý
 - Chứng chỉ nghiệp vụ Văn 
thư - Lưu trữ

Trường THCS Lê 
Quốc Việt Văn thư Văn thư viên 02.007

52 Đinh Ngô Quỳnh Như 2002
Ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang Đại học Sư phạm Lịch sử - Địa lý Trường THCS Võ 

Văn Chỉnh Giáo viên môn lịch sử Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32

53 Lưu Thị Huyền Trân 1996
Ấp 5, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang Cử nhân Sư phạm Vật lý Trường THCS 

Phùng Thanh Vân
Giáo viên môn Vật lý Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

54 Lê Thị Kiều Tiên 1997
Khu phố Long Bình, Phường Hoà Thạnh, 
Quận Tân Phú, TPHCM Thạc sĩ

 - Vật lý kỹ thuật
 - Chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm Giáo viên THCS

Trường THCS 
Phùng Thanh Vân

Giáo viên môn Vật lý Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32

55 Phan Trọng Thanh 1979
Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Trị, huyện Gò 
Công Tây, tỉnh Tiền Giang Thạc sĩ

 - Vật lý Nguyên tư, Hạt 
nhân và năng lượng cao
 - Chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm 

Trường THCS 
Phùng Thanh Vân

Giáo viên môn Vật lý Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32

56 Trần Huỳnh Minh Hiếu 2002
Ấp 8, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An

Cử nhân Sư phạm Vật lý Trường THCS 
Phùng Thanh Vân

Giáo viên môn Vật lý Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32

57 Nguyễn Thị Lắc Pho 1997
Ấp 2, xã Bình Xuân, Thành phố Gò Công, 
tỉnh Tiền Giang. Cử nhân Sư phạm Vật lý Trường THCS 

Phùng Thanh Vân
Giáo viên môn Vật lý Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

58 Lê Hiếu Kỳ Gia Bảo 1999
Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Gò Công, 
tỉnh Tiền Gang Cử nhân

 - Ngôn ngữ Anh
 - Chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm tiếng anh cấp THCS

Trường THCS 
Phùng Thanh Vân

Giáo viên môn tiếng 
anh

Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32

59 Lê Thanh Trúc 1998
Ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò 
Công Tây, tỉnh Tiền Giang Cử nhân

 - Ngôn ngữ Anh
 - Chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm tiếng anh cấp THCS

Trường THCS 
Phùng Thanh Vân

Giáo viên môn tiếng 
anh

Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32



Nam Nữ Trình độ  Chuyên ngành

Họ và tênStt
Chức danh nghề 

nghiệp Mã sốĐơn vị dự tuyểnNơi thường trú
Năm sinh Trình độ chuyên môn Vị trí 

việc làm

60 Dương Minh Luân 1994
Ấp Hoà Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Đại học

 - Huấn Luyện viên
 - Chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm

Trường THCS Võ 
Văn Dánh

Giáo viên Tổng phụ 
trách đội

Giáo viên THCS 
hạng III V.07.04.32

61 Lê Ngọc Minh Anh 1999
Ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công 
Tây, tỉnh Tiền Giang Cử nhân

 - Văn học
 - Chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm

Trường THCS Thái 
Văn Nam Giáo viên ngữ văn Giáo viên THCS 

hạng III V.07.04.32

62
Nguyễn Phạm Phương 
Thảo 1989

Khu phố Chợ 2, thị trấn Vàm Láng, huyện 
Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân

 - Quản trị kinh doanh
 - Chứng chỉ nghiệp vụ thư 
viện thiết bị trường học

Trường THCS Thái 
Văn Nam Thư viện Thư viện viên 

hạng III V.10.02.06

63 Nguyễn Lê Huy 2000
Khu phố Xóm Dinh, Phường Long Thuận, 
Thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang Cử nhân Sinh học Trường THCS Võ 

Văn Kiết Thiết bị, thí nghiệm Thiết bị, thí 
nghiệm V.07.07.20

64
Nguyễn Huỳnh Phương 
Trinh

2002
Khu phố Long Hưng, Phường Long Chánh, 
Thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang Cử nhân Sư phạm ngữ văn Trung tâm GDNN-

GDTX
Giáo viên môn ngữ văn Giáo viên THPT 

hạng III V.07.05.15

65 Phan Nhựt Huỳnh 2002
Ấp Xóm Định, xã Kiểng Phước, huyện Gò 
Công Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân Sư phạm sinh học Trung tâm GDNN-

GDTX
Giáo viên môn sinh học Giáo viên THPT 

hạng III V.07.05.15

66 Lê Ngọc Hảo 2000
Ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân Quản trị kinh doanh Ban Quản lý dịch vụ 

công ích
Quản lý kinh doanh

67 Nguyễn Đoàn Như ý 1987
Ấp 6, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang Đại học Quản trị kinh doanh Ban Quản lý dịch vụ 

công ích
Quản lý kinh doanh

68 Võ Hùng Dương 2001
Ấp Thới Hoà, xã Lonmg Bình, huyện Gò 
Công Tây, tỉnh Tiền Giang Cử nhân Huấn luyện viên thể thao

Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao và Truyền 
thanh

Huấn luyện viên Huấn luyện viên
 hạng III V.10.01.03

69 Trần Đình Nhựt Nam 1996
Ấp Gò Táo, xã Tân Đông, huyện Gò Công 
Đông, tỉnh Tiền Giang Cử nhân Báo chí

Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao và Truyền 

thanh
Phóng viên

Phóng viên hạng 
III

V.11.02.06


